
 

 

       PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

  

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II  

NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN: GDCD - LỚP: 7 

                        Tiết (theo PPCT): 33 

Ngày kiểm tra:.... tháng... năm 2022 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

(Đề bài gồm có 5 chủ đề, 9 câu,10 điểm) 
 

       Mức độ 

 

 

Chủ đề 

Nhận biết 

 

Thông hiểu 

Vận dụng 

Cộng Cấp độ 

thấp 

Cấp độ 

cao 

TN 

 

TL TN 
    TL TL TL  

1. Quyền 

được bảo vệ, 

chăm sóc và 

giáo dục của 

trẻ em Việt 

Nam. 

Biết về 

nhóm 

quyền 

theo quy 

định của 

luật pháp 

  

 

  

 

  

 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1 (C2) 

0,5 

5% 

  
 

 

  1 

0,5 

5 % 

2. Bảo vệ 

môi trường 

và tài 

nguyên  

thiên nhiên. 

 

 Hiểu được 

hành vi vi 

phạm  

 

 

 

 

.  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

  2 (C3,6) 

1,0 

10% 

  

 

  2 

10 

10% 

3. Bảo vệ di 

sản văn hóa 

 Biết được 

khái niệm, ý 

nghĩa, trách 

nhiệm 

 Phân biệt 

và chỉ ra 

được các 

loại di sản 

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

 1/2 (C2) 

1,0 

10% 

 

 1/2 (C2) 

1,0 

10% 

 

 

  1 

2,0 

20% 

4.  Quyền tự 

do tín 

ngưỡng và 

tôn giáo. 

Biết được 

hành vi 

mê tín và 

không 

 mê tín  

Biết được  

quyền tự do 

 tín ngưỡng  

tôn giáo và 

hành vi mê 

tín dị đoan 

 

 Xác định 

được 

nhiệm vụ, 

trách 

nhiệm  

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1 (C4) 

0,5 

5% 

1/2 (C1) 

1,0 

10% 

 1/2 (C1) 

1,0 

10% 

  2 

2,5 

25% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nhà nước 

CHXHCN  

Việt Nam 

Biết được 

các cơ 

quan  

nhà nước 

   Nêu và 

xác định 

được  

vấn đề 

 Xử lý 

tình 

huống 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2 (C1,5) 

1,0 

10% 

   1/2 (C3) 

2,0 

20% 

 

1/2 (C3) 

1,0 

10% 

 

3 

4,0     

40% 

T. số câu 

T. số điểm 

Tỉ lệ % 

4 

2,0 

20% 

1 

2,0 

20% 

2 

1,0 

10% 

1 

2,0 

20% 

0,5 

2,0 

20% 

0,5 

1,0 

10% 

9 

10 

100% 


